	                BỘ TƯ PHÁP
                   –––––––
        Số:         /2009/TT-BTP
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
                  ––––––––––––––––––––––––––

	                  ( Dự thảo 3 )
           
	
	              Hà Nội, ngày     tháng  8  năm 2009


THÔNG TƯ
 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của  Nghị định số 61/2009/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

–––––––––––––––
Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khoá XII về việc thi hành Luật thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN
1. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thi hành án có quyền yêu cầu văn phòng Thừa phát lại  xác minh điều kiện thi hành án. Khi yêu cầu thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, người yêu cầu phải cung cấp bản án, quyết định và các giấy tờ liên quan.
2. Trong trường hợp trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án, thì Thừa phát lại phải lập biên bản theo quy định tại Điều 44 của Luật thi hành án dân sự.
II. TRỰC TIẾP THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
1. Trường hợp người được thi hành án được thi hành nhiều khoản khác nhau trong cùng một bản án, quyết định do một người phải thi hành thì cùng một thời điểm, người được thi hành án chỉ có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự hoặc một văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành. Nếu các khoản được thi hành  do nhiều người khác nhau có nghĩa vụ thi hành thì người được thi hành án có quyền đồng thời yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại thi hành riêng đối với từng khoản.

Nếu trong cùng một bản án, quyết định có nhiều người được thi hành án mà những người đó yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự và văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành thì văn phòng Thừa phát lại và Cơ quan thi hành án dân sự phải phối hợp với nhau trong thi hành án.
2.Văn phòng Thừa phát lại phải gửi các quyết định về thi hành án cho Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi đặt Văn phòng; cung cấp thông tin và phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự  có liên quan trong việc xử lý tài sản kê biên, thanh toán tiền thi hành án. 

Văn phòng Thừa phát lại phải phối hợp với văn phòng Thừa phát lại khác có liên quan trong việc xử lý tài sản kê biên, thanh toán tiền thi hành án. 

3. Văn bản đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cưỡng chế và phế duyệt kế hoạch cưỡng chế phải có nội dung chủ yếu sau: Nội dung yêu cầu thi hành án của đương sự theo bản án, quyết định; điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; quá trình tổ chức thi hành án; biện pháp cưỡng chế thi hành án cần áp dụng; số lượng người, cơ quan tham gia bảo vệ cưỡng chế thi hành án; thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện việc cưỡng chế thi hành án.

Nếu không đồng ý với việc từ chối ra quyết định và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, văn phòng Thừa phát lại có quyền khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan thi hành án thành phố Hồ Chí Minh để xem xét ra quyết định giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Thừa phát lại có quyền khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp để xem xét ra quyết định giải quyết trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Quyết định của Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.  
4. Trong trường hợp cưỡng chế, ngoài khoản chi phí cưỡng chế được thu theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi chế hợp lý khác. 
5. Trường hợp vụ việc chưa thi hành xong nhưng người yêu cầu đề nghị văn phòng Thừa phát lại chấm dứt việc thi hành thì xử lý như sau:

a) Văn phòng Thừa phát lại phải chi trả các khoản tiền, tài sản đã thu được cho người được thi hành án. Nếu người được thi hành án không nhận thì xử lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản tồn đọng.
b) Thu hồi quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; chấm dứt hợp đồng ủy quyền bán đấu giá, giải tỏa việc ngăn chặn, phong tỏa, kê biên tài sản, tài khoản và các văn bản liên quan khác (nếu có). Đối với vụ việc do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cưỡng chế thi hành án thì văn phòng Thừa phát lại có văn bản đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thu hồi quyết định cưỡng chế thi hành án. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh phải ra quyết định thu hồi quyết định cưỡng chế thi hành án trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại.
 c) Các bên cùng nhau thanh lý hợp đồng yêu cầu thi hành án, nếu có tranh chấp thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

III. GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH KHI VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Việc giải thể, chấm dứt văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ. Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp, văn phòng Thừa phát lại còn phải thực hiện các công việc sau đây: 
1. Trường hợp tự giải thể:

a. Thanh lý các hợp đồng theo quy định của pháp luật.
b. Tiếp tục đăng ký các vi bằng đã được lập tại Sở Tư pháp; 

c. Đối với việc trực tiếp thi hành án thì thực hiện theo quy định tại khoản 5, Mục II của Thông tư này.

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về việc chấm dứt hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 trên đây. 
IV. BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI 
1. Các sổ theo dõi nghiệp vụ (kèm theo Phụ luc 1)
2. Mẫu hợp đồng thực hiện công việc (kèm theo Phụ lục 2)

3. Các  mẫu quyết định, giấy báo (kèm theo Phụ lục 3)
V. THẺ, TRANG PHỤC CỦA THỪA PHÁT LẠI

1. Nguyên tắc sử dụng Thẻ Thừa phát lại
Thừa phát lại phải sử dụng Thẻ Thừa phát lại trong khi thực hiện công việc. Nghiêm cấm việc sử dụng thẻ Thừa phát lại để thực hiện các mục đích trái quy định. 
Cá nhân, tổ chức nếu phát hiện Thừa phát lại  có hành vi sử dụng thẻ Thừa phát lại sai mục đích thì báo ngay cho Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý.
2. Cấp phát, thu hồi Thẻ Thừa phát lại 
a) Việc cấp Thẻ Thừa phát lại
Sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, Trưởng văn phòng Thừa phát lại có văn bản, kèm theo hồ sơ gửi Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp xem xét trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ Thừa phát lại cho mình và các Thừa phát lại làm việc tại văn phòng (nếu có). Hồ sơ xin cấp Thẻ Thừa phát lại gồm có: Đơn của Thừa phát lại xin cấp Thẻ, lý lịch cá nhân, bản sao quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại, giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại, ảnh cỡ 3x4 của Thừa phát lại. Việc xem xét cấp Thẻ Thừa phát lại được thực hiện trong  thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của văn phòng Thừa phát lại.
Trường hợp Thẻ được cấp nhưng vì lý do khách quan mà bị hư hỏng hoặc bị mất thì văn phòng Thừa phát lại có văn bản gửi Cơ quan quản lý thi hành án dân sự để làm thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đổi hoặc cấp lại. 
b) Thu hồi Thẻ Thừa phát lại 

Người bị miễn nhiệm Thừa phát lại thì bị thu hồi Thẻ Thừa phát lại.
3. Mẫu Thẻ Thừa phát lại 
Thẻ Thừa phát lại bìa ngoài mầu đỏ đun, chiểu rộng 9,5 cm, chiều dài 14,0 cm (gập thành hai), gồm một mặt bìa trước, một mặt bìa sau và hai trang bên trong:

a) Mặt bìa trước (trang 1) phía trên cùng có dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM", phía dưới có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới Quốc huy ghi chữ "THẺ  THỪA PHÁT LẠI", góc dưới bên trái có hai gạch chéo mầu nhũ vàng (một gạch nhỏ và một gạch to) kéo dài đến hết góc phía trên của mặt bìa sau;

b) Trang 2, 3 của Thẻ có hình hoa văn và Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam in mờ làm nền;

c) Trang 2 ở chính giữa trên cùng có dòng chữ "BỘ TƯ PHÁP", phía dưới là biểu tượng ngành tư pháp, tiếp theo là ảnh của Thừa phát lại  cỡ 3 x 4 có giáp lai bằng dấu nổi ở góc dưới phía bên phải, dưới ảnh là số hiệu của thẻ Thừa phát lại;
d) Trang 3 có ghi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ THỪA PHÁT LẠI

Họ, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Văn phòng Thừa phát lại:

Ngày, tháng, năm cấp Thẻ;

(Ký tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đóng dấu);

đ) Mặt bìa sau (trang 4) trích nội dung khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ: "Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật”./.
                                BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP   

                                                                                                      (Đã ký)

4. Trang phục của Thừa phát lại do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 9 năm 2009.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án, văn phòng Thừa phát lại kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp để có biện pháp giải quyết.  
 Nơi nhận:                                                                                           KT. BỘ TRƯỞNG 
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;                                                              THỨ TRƯỞNG
-Văn phòng Trung ương Đảng;                                                                  

-Văn phòng Quốc hội;                                                                             
-Văn phòng Chủ tịch nước;

-Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;

-Toà án nhân dân Tối cao;                                                                          Nguyễn Đức Chính
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  cơ quan thuộc Chính phủ;
-Thành ủy,UBND, HĐND tp HCM;

-TAND, VKSND, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế,
    Thi hành án dân sự, Đoàn Luật sư  tp HCM;
-Công báo; Cổng Thông tin Bộ Tư pháp;
-Lưu: VT, Cục THADS.
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